Ôn thi vào lớp 10 - 2010


Bài 1.
Cho biểu thức 
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a)
Tìm điều kiện của x để K xác định.


b)
Rút gọn K.


c)
Với những giá trị nguyên nào của x thì K có giá trị nguyên.

Giải


a)
ĐK: 
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b)
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c)
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[image: image7.wmf]K

Î

¢

 khi 2003 chia hết cho x 
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. Kết hợp với điều kiện trên ta chọn 
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Bài 2.
Cho hàm số y = x + m (D). Tìm m để (D):


a) Đi qua điểm A(1; 2003).


b) Song song với đường thẳng x – y + 3 = 0.


c) Tiếp xúc với 
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Giải

a)
Đồ thị hàm số y = x + m đi qua điểm A(1; 2003) nên: 2003 = 1 + m 
[image: image11.wmf]Þ

 m = 2002.

b)
Đồ thị hàm số y = x + m song song với đường thẳng x – y + 3 = 0 hay y = x + 3 nên 
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c)
Đồ thị hàm số y = x + m tiếp xúc với 
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 khi phương trình hoành độ giao điểm 
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Bài 3.

a) Một hình chữ nhật có đường chéo 13m; chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính diện tích của hình chữ nhật.


b) Chứng minh bất đẳng thức: 
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Giải

a)
Gọi x (m) là chiều dài (7 < x < 13)



Chiều rộng là x – 7 (m)



Áp dụng định lí Pitago ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được: 
[image: image18.wmf]12

x12; x5

==-

(loại)



Chiều dài là 12 (m); chiều rộng là 5 (m)



Diện tích là 12.5 = 60 (m2).


b)
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Bài 4. 
Cho phương trình 
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(1)


a)
Giải phương trình với m = 1.


b)
Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = -2.


c)
Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1; x2 thoả mãn 
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Giải

Xét phương trình 
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(1)


a)
Khi m = 1, ta có phương trình: x2 – 6x + 5 = 0



Giải phương trình ta được x1 = 1; x2 = 5.


b)
Phương trình (1) có một nghiệm x = -2 nên:
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c)
Ta có:
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Phương trình (1) có nghiệm khi 
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Với điều kiện trên, áp dụng định lý Viét, ta có:
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Giá trị m = -12 không thoả mãn điều kiện.



Vậy với m = 0 thì 
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Bài 5.
Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24km; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của ca nô.

Giải

Gọi x(km/h) là vận tốc thực của ca nô (x > 4)



Vận tốc xuôi dòng của ca nô là x + 4 (km/h)



Vận tốc ngược dòng của ca nô là x – 4 (km/h)



Thời gian ca nô đi đến lúc gặp bè nứa là : 8 : 4 = 2 (giờ)



Thời gian xuôi dòng của ca nô là 
[image: image31.wmf]24
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Thời gian ngược dòng đến chỗ gặp bè nứa của ca nô là 
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Ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được x1 = 20; x2 = 0 (loại)



Vậy vận tốc thực của ca nô là 20km/h.

Bài 6.
Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước trong 3 giờ thì đầy. Nếu vòi I chảy nửa bể rồi nghỉ và cho vòi II chảy tiếp cho đầy bể thì mất tổng cộng 8 giờ. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng sẽ đầy bể trong bao lâu?
Giải

Gọi x (h) là thời gian vòi I chảy đầy bể (x > 3)
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là thời gian vòi I chảy đầy 
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 (h) là thời gian vòi II chảy đầy bể



1 giờ vòi I chảy được 
[image: image39.wmf]1
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1 giờ vòi II chảy được 
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1 giờ cả hai vòi I và II cùng chảy được 
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Ta có phương trình: 
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(1)



Giải phương trình (1) ta tìm được x = 4; x = 12 

Vậy nếu chảy riêng thì vòi I chảy đầy bể trong 4 giờ, vòi II trong 12 giờ

hoặc vòi I chảy đầy bể trong 12 giờ, vòi II chảy trong 4 giờ.

Bài 7.

a)
Cho hệ phương trình: 
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. Tìm m để hai đường thẳng trên cắt nhau tại một điểm thuộc parabol: 
[image: image44.wmf]2
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b)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 
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Giải

a)
Nếu m = 1 thì (1) và (2) trùng nhau và chúng không có điểm chung với parabol: 
[image: image46.wmf]2

y2x

=-

 (vì phương trình hoành độ giao điểm vô nghiệm).

Nếu 
[image: image47.wmf]m1
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thì giải hệ phương trình ta được x = -1; y = m + 1. Thay vào (P) ta có m = -3.

Vậy m = -3 thì hai đường thẳng trên cắt nhau tại 1 điểm nằm trên parabol.


b)
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(1).
 (1) có nghiệm khi 
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Vậy GTNN của y là 0 khi x = 0; GTLN của y là 
[image: image50.wmf]28

3

 khi 
[image: image51.wmf]14

x

5

=

.

Bài 8.

a)
Giải hệ phương trình: 
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b)
Cho hệ phương trình: 
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i)
Giải hệ phương trình khi m = 1.



ii)
Với giá trị nguyên nào của m thì hệ có nghiệm 
[image: image54.wmf](
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Giải
a)
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b)

i)
Khi m = 1, ta có hệ phương trình: 
[image: image58.wmf]5

x

2xy3

7

x3y411

y

7

ì

=-

ï

-=-

ì

ï

Û

íí

+=

î

ï

=

ï

î




ii)
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. 
Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế ta có: 
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Vì 
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 với mọi m nên x < 0 khi 4m – 9 < 0 
[image: image62.wmf]9

m

4

Û<


  y > 0 khi 3m + 8 > 0 
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Kết hợp hai điều kiện trên ta có các số nguyên m thoả mãn đề bài là: -2; -1; 0; 1; 2.

Bài 9.
 Cho đường tròn (O; R), hai điểm C và D thuộc đường tròn, B là trung điểm của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA. Trên tia đối của tia AB lấy điểm S. Nối SC cắt (O) tại M; MD cắt AB tại K; MB cắt AC tại H. Chứng minh:



a) 
[image: image64.wmf]·

·

BMDBAC

=

. Từ đó suy ra tứ giác AMHK nội tiếp.



b) HK // CD.



c) OK.OS = R2.

Giải
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a) 
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 (hai góc nội tiếp cùng chắn hai cung bằng nhau 
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Hai điểm M và A cùng nhìn HK dưới một góc không đổi nên tứ giác AMHK nội tiếp.


b)
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(1)



Mặt khác 
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 (đường kính đi qua trung điểm 1 cung)


(2)



Từ (1) và (2) suy ra HK // CD.


c)
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Từ (3) và (4) 
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Bài 10. Cho hai số a và b khác 0 thoả mãn: 
[image: image82.wmf]111
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Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm: (x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0.
Giải

Xét phương trình (x2 + ax + b) = 0 (1) có 
[image: image83.wmf]2
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Xét phương trình (x2 + bx + a) = 0 (2) có 
[image: image84.wmf]2
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mà 
[image: image86.wmf](

)

111

2abab

ab2

+=Û+=





[image: image87.wmf](
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[image: image88.wmf]Þ

 Có ít nhất một trong hai phương trình có nghiệm.



Do đó phương trình (x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0 luôn luôn có nghiệm.

Bài 11. Cho hệ phương trình 
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Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn x – y = 1.

Giải
Thay y = x – 1 vào hệ phương trình và biến đổi được: 
[image: image90.wmf]2
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Bài 12. Từ một điểm A nằm ngoài đường trong (O) vẽ hai tiếp tuyến AB; AC và cát tuyến AMN. Gọi I là trung điểm MN.


a)
Chứng minh AB2 = AM.AN.


b)
Chứng minh tứ giác ABIC nội tiếp.


c)
Gọi T là giao điểm của BC và AI. Chứng minh 
[image: image91.wmf]IBTB
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a)
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b)
Ta có: 
[image: image94.wmf]·
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 A, B, I, O, C cùng nằm trên một đường tròn đường kính AO hay tứ giác ABIC nội tiếp.


c)
Trong đường tròn đường kính AO ta có:
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 là phân giác của tam giác BIC nên 
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